
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày       tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

 OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 148/QĐ-TTg ngày 

24/2/2023 về việc phê duyệt bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm; số 1489/QĐ-TTg ngày 6/7/2025 về việc sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 662/TTr-
SNNMT ngày 24/12/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng cho 114 sản phẩm OCOP 

tỉnh Bắc Ninh năm 2025: 

- Sản phẩm đạt hạng 3 sao: 108 sản phẩm. 

- Sản phẩm đạt hạng 4 sao: 6 sản phẩm. 

(Chi tiết theo danh sách sản phẩm kèm theo) 

- Sản phẩm OCOP nêu trên được cấp giấy chứng nhận, được sử dụng biểu 

trưng OCOP gắn với thứ hạng sao in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm và được 

khen thưởng theo quy định. 

- Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 

tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: 

- In ấn và trao giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận 

sản phẩm OCOP; chi trả tiền thưởng cho các sản phẩm được công nhận sản phẩm 

OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2025 theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn các chủ thể OCOP thực hiện việc sử dụng và in logo OCOP 

gắn với thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các 

sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và 

các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP tại 

Quyết định này, có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy 

định của Chương trình OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham 

gia nâng hạng sao ở các kỳ đánh giá, phân hạng sản phẩm tiếp theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các 

chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

  + LĐVP, TH, KTN, TTTT tỉnh;  

  + Lưu: VT, NN Thăng. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP TỈNH BẮC NINH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

TT Tên sản phẩm Tên chủ thể  Địa chỉ 
Phân 

hạng sao 

I Sản phẩm đánh giá lần đầu (74 sản phẩm) 

1 
Bột rang muối 

HAMYDA 

Hộ kinh doanh Phạm văn 

Kiên 
Xã Xuân Cẩm 3 sao 

2 Cà chua beef HTX Rau sạch Yên Dũng 
Phường Cảnh 

Thụy 
3 sao 

3 
Hoa Sâm nam núi 

Dành 

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Sâm Việt Nam 

Phường Tự 

Lạn 
4 sao 

4 
Mộc nhĩ thái sợi 

Vietmush 

HTX sản xuất thương mại và 

chế biến Vietmush 
Phường Nếnh 3 sao 

5 
Nhung Hươu tươi 

ngâm mật ong Boda 

Công ty cổ phần 

HihaVitality 

Phường Vân 

Hà 
3 sao 

6 
Nem chua Giang 

Nhuận Hộ kinh doanh Giáp Văn 

Nhuận 

Xã Lục Ngạn 

3 sao 

7 
Nem ngựa Giang 

Nhuận  
3 sao 

8 
Ngũ cốc dinh dưỡng 

ECOLIM Công ty TNHH Bamboo Hill 

Việt Nam 

3 sao 

9 
Ngũ cốc Ecolim chứa 

Nano curcumi 
3 sao 

10 Mỳ gạo lứt 
Công ty TNHH XNK nông 

sản Nam Dương 

Xã Nam 

Dương 

3 sao 

11 Mỳ ngũ sắc năm màu  3 sao 

12 
Mỳ gạo Bao Thai 

Hồng Thuận Hương 

HTX Sản xuất kinh doanh 

tiêu thụ mỳ Trại Lâm xã 

Nam Dương 

3 sao 

13 
Bún khô rau củ Thuận 

Hương 
3 sao 

14 
Bún gạo khô thuận 

Hương 
3 sao 

15 
Bún gạo lứt huyết rồng 

Thuận Hương 
3 sao 

16 
Cam lòng vàng Hòa 

Tân 
Hộ kinh doanh Vũ Thị Tân Phường Chũ 3 sao 

17 Trà búp ổi Thu Quế 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Thức 

Phường 

Phượng Sơn 

3 sao 

18 
Vải thiều tươi Bình 

Nguyên 

HTX Nông sản sạch Bình 

Nguyên 
3 sao 

19 Long nhãn Nam Đồng 
HTX Dịch vụ tổng hợp Nam 

Đồng 

3 sao 

20 Cam tươi Nam Đồng 3 sao 
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21 
Vải thiều sấy Nam 

Đồng 
3 sao 

22 
Nụ hoa Sâm Nam núi 

Dành Công ty TNHH Sâm tổ núi 

Dành 
Xã Tân Yên 

3 sao 

23 Sâm ngậm mật ong 3 sao 

24 
Bánh quế ông Phú vị 

sâm nam 
HTX Hưng Phú Xã Nhã Nam 3 sao 

25 Ruốc gà GS Công ty cổ phần Giang Sơn Xã Yên Thế 3 sao 

26 
Xúc xích sạch Thao 

Thanh 

HTX Kinh doanh Thao 

Thanh 
Xã Mỹ Thái 3 sao 

27 
Bánh trung thu xôi xéo 

MEODA 
Công ty TNHH MEODA 

Phường Kinh 

Bắc 
3 sao 

28 Chả mỡ Tuấn Liên 
Hộ kinh doanh Ngô Đình 

Tuấn 

Phường Từ 

Sơn 

3 sao 

29 Chả cốm Tuấn Liên 3 sao 

30 Yến sào Kinh Bắc 

Công ty TNHH Yến sào 

Kinh Bắc  
Xã Chi Lăng  

3 sao 

31 
Tổ yến chưng Kinh 

Bắc  
3 sao 

32 
Chè yến Ngọc Kinh 

Bắc 
3 sao 

33 Xúc xích gà nấm  
Công ty TNHH thực phẩm 

an toàn Linh Đăng 

 

Phường Bồng 

Lai  

3 sao 

34 Chả cốm Tú Lệ Special 3 sao 

35 Nem Bùi Tuấn Dinh  Hộ kinh doanh Lê Bá Tuấn  

Phường Ninh 

Xá  

3 sao 

36 
Nem Bùi Thoan 

Trường  

Hộ kinh doanh Lê Bá 

Trường 
3 sao 

37 Trà gạo lứt thảo mộc 
Công ty TNHH Thương mại 

và sản xuất Lam Phong 
Xã Tam Đa 

3 sao 

38 Trà búp ổi xạ đen 3 sao 

39 Qủa nhàu khô Hán Thị 

HTX Dịch vụ Hán Thị  Xã Trung Kênh 

3 sao 

40 
Trà nháu túi lọc Hán 

Thị  
3 sao 

41 
Nước cốt nhàu Hán 

Thị 
3 sao 

42 

Chanh gừng ngâm mật 

ong 

Agritec Công ty cổ phần AGRITEC Xã Lương Tài 

3 sao 

43 
Súp lơ muối chua 

Agritec 
3 sao 
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44 
Tỏi ngọc bích ngâm 

tương Agritec 
3 sao 

45 
Khăn bông trẻ em 

KiBa 
Công ty KiBa - (TNHH) 

Phường Tam 

Sơn 

3 sao 

46 Khăn gội KiBa 3 sao 

47 Cốc quà tặng 

HTX Gốm và Du lịch Minh 

Tâm 

 Xã Phù 

Lãng  

3 sao 

48 Cốc cà phê men hoa 3 sao 

49 
Bình hút tài lộc phong 

thủy 
3 sao 

50 Bộ ấm chén trà men cổ 3 sao 

51 Tượng tri kỷ 

Hộ kinh doanh Gốm Đức 

Thịnh 

3 sao 

52 Tượng tình già 3 sao 

53 Ấm trà rồng thời Lý 3 sao 

54 Bình đựng trà phú quý 3 sao 

55 Rượu táo mèo 

Hộ kinh doanh Rượu cổ 

truyền Minh Long 

3 sao 

56 Rượu mơ vàng 3 sao 

57 Rượu sâm cau 3 sao 

58 
Rượu đông trùng hạ 

thảo 
3 sao 

59 

Cốc gốm lưu hương - 

gốm Ngọc Phù 

Lãng 

Hộ kinh doanh Gốm Ngọc 

3 sao 

60 
Bộ trà Việt - gốm 

Ngọc Phù Lãng 
3 sao 

61 
Lọ diệu thổ - gốm 

Ngọc Phù Lãng 
3 sao 

62 
Bát kết gốm vượng khí 

- gốm Ngọc Phù Lãng 
3 sao 

63 Đôi nghê việt 

Hộ kinh doanh Trần Thị 

Hằng 

3 sao 

64 Đĩa rồng thời Lý 3 sao 

65 
Bộ tượng Phật Đản 

Sinh 
3 sao 

66 

Tranh Vinh quy bái tổ 

- Nghệ nhân Nguyễn 

Thị Oanh 

Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Hoa 

Phường Thuận 

Thành 
3 sao 
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67 

Tranh Gà đàn - 

Nghệ nhân Nguyễn Thị 

Oanh 

3 sao 

68 

Sản phẩm chữ Phúc 

nghệ thuật 

 - Nghệ nhân 

Nguyễn Hữu Hoa 

3 sao 

69 Tráp tròn (mây tre đan) 
HTX Mây tre đan xuất khẩu 

Phùng Hưng 
Xã Tân Chi 

3 sao 

70 
Quả bưởi cổ lắp (mây 

tre đan) 
3 sao 

71 Bộ lục bình Đông Đô 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Đông 
Xã Gia Bình 3 sao 

72 Rượu nhàu Hán Thị HTX Dịch vụ Hán Thị Xã Trung Kênh 3 sao 

73 Rượu mẹ nấu - Men lá 

Hộ kinh doanh Trung tâm 

nghiên cứu & thực nghiệm 

sản xuất - Men rượu sạch 

Thái An Xã Lâm Thao 

3 sao 

74 
Rượu ngon tương 

phùng  

Hộ kinh doanh Tân Thịnh 

Vượng 
3 sao 

II Sản phẩm nâng hạng sao (1 sản phẩm) 

75 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Star SaViNa 

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Sâm Việt Nam 

Phường Tự 

Lạn 
4 sao 

III Sản phẩm đánh giá lại (39 sản phẩm) 

76 Giò Ngựa Văn Oanh 
Hộ kinh doanh Ngô Xuân 

Văn 
Xã Hợp Thịnh 3 sao 

77 
Tinh bột nghệ 

curcumin Thuỳ Dương HTX Nông nghiệp sạch 

Thùy Dương 

Phường Yên 

Dũng 

3 sao 

78 
Tinh bột củ sen nguyên 

chất Thuỳ Dương 
3 sao 

79 Chè lam Đa Mai 

HTX Sản xuất kinh doanh 

bún bánh nông sản sạch Đa 

Mai 

Phường Đa 

Mai 

3 sao 

80 Kẹo lạc Đa Mai 3 sao 

81 Bún khô Đa Mai 3 sao 

82 Bún khô gấc Đa Mai 3 sao 

83 
Bún khô đậu biếc Đa 

Mai 
3 sao 

84 Dưa leo baby HTX Rau sạch Yên Dũng 
Phường Cảnh 

Thụy 
3 sao 
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85 Bánh Biscotti 

Hộ kinh doanh Trần Quốc 

Hương 

Phường Bắc 

Giang 

3 sao 

86 Bánh Cookie Lưỡi mèo  3 sao 

87 Bánh mỳ Hoa Cúc 3 sao 

88  Bánh Chè Lam 3 sao 

89 
Kẹo Hạnh Phúc 

Nougat 
3 sao 

90 Giò lụa 3S 

HTX Chăn nuôi và dịch vụ 

thực phẩm sạch Tín Nhiệm Phường Tiền 

Phong 

3 sao 

91 Thịt lợn 3S 3 sao 

92 Mọc giò nấm 3S 3 sao 

93 Long nhãn nước đường 
Công ty cổ phần XNK 

Vifoco 
3 sao 

94 
Bột gấc sấy lạnh 

Nguyên chất 
HTX Nông nghiệp Gấc Việt 

Phường Vân 

Hà 

3 sao 

95 Dầu gấc nguyên chất 3 sao 

96 
Mỳ Chũ trắng truyền 

thống 

Công ty TNHH XNK nông 

sản Nam Dương Xã Nam 

Dương 

3 sao 

97 
Mỳ gạo Chũ Hạnh 

Thái  

HTX Sản xuất và tiêu thụ 

mỳ Hạnh Thái 
3 sao 

98 
Vải thiều sấy khô 

Thanh Hải 

HTX Nông nghiệp Thanh 

Hải 
Phường Chũ 3 sao 

99 Mật ong vải sớm HTX Nuôi ong Phồn Nhi 

Xã Phúc Hòa 

3 sao 

100 
Nụ hoa Sâm Nam núi 

Dành 

HTX Sản xuất và tiêu thụ 

sâm nam núi dành Liên 

Chung 

4 sao 

101 
Nem nướng Liên 

Chung 
HX Nem nướng Liên Chung 4 sao 

102 Vải sớm Phúc Hòa 
HTX Sản xuất - tiêu thụ vải 

sớm Phúc Hòa 
4 sao 

103 Ổi Tân Yên 
HTX Nông nghiệp Quyên 

Phong 
Xã Tân Yên 4 sao 

104 
Gà đồi Yên Thế và gà 

sạch GS 
Công ty Cổ phần Giang Sơn Xã Yên Thế 3 sao 

105 Nấm lim xanh 
HTX Sản xuất nấm ăn, nấm 

dược liệu huyện Sơn Động 
Xã Yên Định 3 sao 

106 Bánh khoai 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Nhung 

Phường Vũ 

Ninh 

3 sao 

107 Bánh ngũ sắc 3 sao 
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108 
Bánh phu thê Minh 

Thu 

Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Sơn 

Phường Từ 

Sơn 
3 sao 

109 Kẹo lạc Tuấn Thuận 
Hộ kinh doanh Vũ Anh 

Tuấn 

Phường Đồng 

Nguyên 

3 sao 

110 
Kẹo chè lam Tuấn 

Thuận 
3 sao 

111 Tỏi An Thịnh 
Hộ kinh doanh Trần Thị 

Sanh 
Xã Trung Kênh 3 sao 

112 Khăn mặt bông KiBa 

Công ty KiBa - (TNHH) 
Phường Tam 

Sơn 

3 sao 

113 Khăn tắm bông KiBa 3 sao 

114 Rượu men lá Như Bảo 
HTX Dịch vụ thương mại 

Như Bảo 
Xã Sơn Động 3 sao 
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